
Tư tưởng và pháp tu của Thiền phái Lâm Tế
Chúc Thánh

ISSN: 2734-9195   16:16 11/05/2021

Phật giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, góp phần không nhỏ trong tiến
trình khai quốc, định quốc, vệ quốc và kiến quốc trong suốt chiều dài của lịch sử
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Việt Nam. Vì thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà lịch sử Phật giáo Việt Nam đặc biệt
ghi nhận dấu ấn tồn tại, phát triển của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh do ngài
Minh Hải Pháp Bảo sáng lập tại chùa Chúc Thánh- Quảng Nam trong tiến trình
lịch sử dân tộc Đại Việt. Từ tông phái Lâm Tế khởi nguyên tại Trung Hoa thế kỷ
IX, do Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền đời thứ 38 của dòng truyền thừa lịch sử
Thiền tông Ấn- Hoa lập nên. Đến thế kỷ XVII, thông qua công đức du hóa của
các vị Thiền sư Trung Hoa như thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết, Minh Châu
Hương Hải, Nguyên Thiều, Minh Hải Pháp Bảo…đến lãnh thổ Đại Việt để hành
đạo với cát cứ buổi đầu tại Đàng Ngoài và Đàng Trong, nghiễm nhiên tư tưởng
và triết lý tu tập của Thiền phái Lâm Tế tại Trung Hoa có điều kiện, cơ duyên
được phát tích sâu rộng tại đây. Cụ thể là chi phái Thiền Lâm Tế Chúc Thánh do
ngài Minh Hải Pháp Bảo biệt kệ lập nên tại chùa Chúc Thánh - Quảng Nam từ
thiền phái Lâm Tế. Từ đó góp phần mang đến nhiều dấu ấn mới trong việc thực
thi các triết lý sống của Phật giáo Đại Việt được phổ cập đến quần chúng.

Thực tế lịch sử cho thấy, kể từ giai đoạn Doãn Quốc Công Nguyễn Hoàng (1558-
1613) được triều đình chúa Trịnh chấp thuận trở vào vùng đất Thuận Hóa để
trấn thủ và mở rộng cương giới đất nước. Có thể thấy, các chúa Nguyễn buổi
đầu đều tích cực thực thi các chính sách Phật giáo để bình ổn đời sống cư dân
tại đây. Các cơ sở thờ tự của Phật giáo được các chúa Nguyễn chủ trương phục
dựng các chùa cũ, tạo lập các chùa mới, ban sắc tứ cho nhiều chùa tại Đàng
Trong, song với đó là kiến tạo trai đàn, làm lễ bố thí, bản thân các chúa trở
thành phật tử cũng quy y Phật pháp, thọ Bồ tát giới,… Từ đó mà vai trò và vị thế
của Phật giáo đã được chú trọng và phục hưng phát triển hơn trước. Đặc biệt,
các chúa Nguyễn còn tạo các điều kiện thuận lợi để các Thiền sư Trung Hoa
sang hoằng hóa tại Đàng Trong thế kỷ XVII với một thái độ sùng thượng và tôn
kính. Qua đó, Phật giáo được cơ duyên phổ hóa và tạo dấu ấn rộng rãi trong đời
sống tâm linh của dân tộc Đại Việt ở Đàng Trong. Nhất là sự ra đời của Thiền
phái Lâm Tế Chúc Thánh do ngài Minh Hải Pháp Bảo (1670- 1746), người Phúc
Kiến, Trung Quốc, thuộc đời truyền thừa thứ 34 của dòng Lâm Tế đến vùng đất
Hội An của Quảng Nam để hoằng hóa, sau đó khai sơn chùa Chúc Thánh lập
nên chi phái thiền Lâm Tế Chúc Thánh với bài kệ truyền thừa của Tổ Minh Hải
Pháp Bảo như sau: “Minh Thiệt Pháp Toàn Chương/Ấn Chơn Như Thị Đồng/Chúc
Thánh Thọ Thiên Cửu/Kỳ Quốc Tộ Địa Trường/Đắc Chánh Luật Vi Tông/Tổ Đạo
Giải Hành Thông/Giác Hoa Bồ Đề Thọ/Sung Mãn Nhơn Thiên Trung”. (Hiểu thấu
pháp chân thật/ Ấn Chân Như hiện tiền/Cầu Thánh quân tuổi thọ/Chúc đất nước
vững bền/Giới luật nêu trước tiên/Giải và hạnh nối liền/Hoa nở cây giác ngộ/
Hương thơm lừng nhân thiên)(1).
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Các nhà nghiên cứu uy tín về lịch sử Phật giáo Việt Nam đều công nhận rằng,
một trong những xu hướng tư tưởng quan trọng của Phật giáo Việt Nam là tinh
thần dung hợp, thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh cũng không đi ra ngoài quy luật
này. Căn cứ những gì còn lưu lại của các bậc tổ sư, thiền sư, đại sư và sinh hoạt
thiền môn trong các tự viện thuộc hệ thống truyền thừa của thiền phái này, có
thể thấy rằng những đặc điểm tư tưởng chính của thiền phái Lâm Tế Chúc
Thánh.

Tư tưởng ngộ thiền đắc pháp: Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với tông chỉ
ngộ tâm xuyên suốt của Tổ sư Thiền của Thiền tông Trung Hoa. Do đó có thể
thấy rằng ít nhiều trong vấn đề tu chứng, ngộ đạo của Thiền phái Lâm Tế Chúc
Thánh cũng chịu sự ảnh hưởng nhất định quan điểm tư tưởng cũng như tiến
trình tu chứng từ tông Lâm Tế. Tinh thần thiền học này, chúng ta dễ dàng nhận
thấy ngay nơi bài kệ truyền thừa của ngài Minh Hải “Hiểu thấu pháp chân
thật/Ấn chân như hiện tiền”, rõ ràng so với triết lý Thiền “bất lập văn tự, trực chỉ
chân tâm, kiến tính thành Phật”, do Tổ Bồ Đề Đạt Ma chủ trương lập nên và
ngài Huệ Năng kế thừa có sự tương đồng không khác. Làm thế nào để nhận
chân bản tánh giác ngộ sẵn có ở nơi mỗi chúng sinh, khi biết hồi quan, phản
chiếu vào bên trong tâm ý của chính mình, thì sẽ thấy được tánh mà thành
Phật. Do đó, tánh ở đây chính là trí tuệ sáng suốt, trí tuệ của bát nhã, làm chủ
thân tâm của tự thân mà thành tựu chứng ngộ. Vì thế, việc hành thiền chính là
đạt được Phật tính, thấy được tâm Phật ở ngay nơi tâm mình, là chủ thể của
nhận thức và đương nhiên phương tiện nhận thức cũng chính là tâm. Chính vì
thế, quá trình ngộ thiền đắc pháp là quá trình trực giác, nằm ngoài mọi giáo lý
căn bản, lời nói và tư duy phân biệt, chỉ cốt yếu thể nhập nơi sự thiền cơ lý
thiền mà có được giác ngộ. Điều này đã được các vị Thiền sư trong thiền phái
Lâm Tế Chúc Thánh kế thừa tiếp nối không ngừng tư tưởng chính yếu này như
Minh Hải Pháp Bảo, Toàn Nhật Quang Đài, thời kỳ cận đại có Thiền sư Thanh Từ,
Duy Lực… đều là những bậc ngộ đạo và công lao truyền bá tinh thần thiền học
này.
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Tư tưởng dung hợp Thiền Tịnh Giáo Luật Mật: Thế kỷ XVII, Phật giáo Đại
Việt với xứ Đàng Trong, dòng thiền Lâm Tế được truyền vào vùng đất Thuận
Hóa thông qua các vị Tăng từ Trung Hoa sang theo sự thỉnh cầu các chúa
Nguyễn. Các vị Thiền sư như Viên Văn Chuyết Chuyết, Nguyên Thiều Siêu Bạch,
Minh Hải Pháp Bảo,… được xem như những nhân vật có công đem tư tưởng,
triết lý của thiền phái Lâm Tế bén rễ và định hình tại xứ Đàng Trong. Đặc biệt,
với tư tưởng “Lâm Tế thống khoái”, ngay từ buổi đầu các vị Thiền sư thiền phái
Lâm Tế Chúc Thánh đều tích cực chủ trương tinh thần dung hợp giữa các hệ tư
tưởng, triết lý đưa đến ngộ đạo trong Phật giáo. Các hành giả tu Mật tông thì
bàn bạc về hữu- vô nhiều hơn trì chú, các vị thiền sư thì cũng không hề có sự kỳ
thị Mật tông hay Tịnh độ, trước hoặc sau mỗi thời thiền định đều có tổ chức
tụng kinh, niệm Phật hoặc thuyết pháp(2). Đó chính là sự kết hợp đan xen giữa
các yếu tố Thiền định, Tịnh độ, Giáo lý, Luật nghi và Mật chú để phù hợp với bối
cảnh, điều kiện xã hội bấy giờ. Đặc biệt, với tinh thần chủ trương tu tập như thế
của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, hệ quả tích cực chẳng những thích ứng
được với tâm ý của những cư dân bấy giờ tại vùng đất Quảng Nam mà còn làm
xuất hiện thêm các hệ thức tín ngưỡng mới trong sinh hoạt tôn giáo của cư dân
tại đây như tín ngưỡng Di Đà, quy kính Tịnh Độ,…

Bên cạnh đó, việc truyền dạy cho các đệ tử của Thiền phái, cũng như vấn đề
hoằng hóa trong đời sống tâm linh của cư dân, các phương thức truyền đạt,
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giáo hóa đều chỉ mang tính chất thuần túy về Phật giáo cơ bản như: dung hợp
tư tưởng Thiền và Tịnh độ, tổ chức các giới đàn truyền giới, thuyết giảng, dịch
kinh, lấy pháp niệm Phật để tu hành cầu sinh Tịnh độ. Ở phương diện đời sống
tự thân thì các vị Thiền sư “ngày ăn một bữa, xa lìa tài sắc, không màng đến
chuyện thế sự, thường xem kinh luật, tinh tấn cầu đạo, tụng chú Đại Bi một
tạng, đảnh lễ Tam Thiên, Vạn Phật, Hồng Danh mỗi loại năm lần, đem thiện căn
này cầu cho tội chướng tiêu trừ, sớm thành Phật đạo”(3), bên cạnh đó các Ngài
còn viết sách, dịch kinh để hoằng truyền Phật pháp.

Tiêu biểu như Thiền sư Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm (1726- 1798) với
tác phẩm Đại phương tiện Phật báo ân hiếu nghĩa, Địa Tạng Bồ tát bản nguyện
kinh yếu giải, ngài Toàn Nhật Quang Đài (1757- 1834) với tác phẩm Tam giáo
nguyên lưu ký, ngài Bích Liên, ngài Khánh Anh, với nhiều trước tác, dịch thuật
khác nhau bằng chữ Hán, chữ Nôm, thời cận đại có thiền sư Thanh Từ, thiền sư
Duy Lực… đó đều là minh chứng cụ thể. Đặc biệt, việc các Thiền sư trong sự
hành đạo, giáo hóa đồ chúng tu học qua các phương thức truyền đạt tư tưởng
triết lý, hầu hết đã không còn mang yếu tố thuần túy về triết lý thiền của Thiền
tông, cụ thể là dòng thiền Lâm Tế với các pháp tham công án, thoại đầu đều là
các phương thức tu niệm truyền thống và chính yếu trong tông Lâm Tế tại
Trung Quốc nhưng không được các vị Thiền sư Lâm Tế Chúc Thánh nhắc đến và
tổ chức tu hành trong giới đệ tử. Chủ yếu chỉ là sự truyền thừa trao kệ tiếp nối
Thiền phái cho đệ tử và đặt pháp danh, pháp hiệu cho đệ tử theo thứ tự các chữ
trong bài kệ truyền pháp, không còn được diễn ra đúng theo phương thức
truyền tâm ấn tâm nữa. “Minh Thiệt Pháp Toàn Chương/Ấn Chơn Như Thị
Đồng/Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu/Kỳ Quốc Tộ Địa Trường/Đắc Chánh Luật Vi
Tông/Tổ Đạo Giải Hành Thông/Giác Hoa Bồ Đề Thọ/Sung Mãn Nhơn Thiên
Trung”. Và rõ ràng, bài kệ truyền thừa của Thiền phái bao gồm có 40 chữ với 8
câu và chia làm hai phần. Phần đầu gồm 4 câu đầu được dùng để đặt pháp
danh và phần 4 câu sau dùng đặt pháp tự trong vấn đề truyền thừa tiếp nối tư
tưởng của Thiền phái Chúc Thánh từ lúc sáng lập cho đến tận ngày nay nhất
quyết đều thể theo truyền thống này của Thiền phái.

Tinh thần dung hợp Phật- Nho: Hòa trong xu hướng dung hợp, giao thoa với
sự tương tác giữa Phật và Nho, có thể thấy rằng Phật giáo Đàng Trong thời các
chúa Nguyễn chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên một phong cách đặc
biệt trong giới cầm quyền lãnh đạo cũng như biểu hiện trong quần chúng nhân
dân. Đặc biệt, quan điểm này chúng ta dễ dàng nhận thấy qua cuộc đời học đạo
và tu đạo của các vị Thiền sư trong thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, đa phần các
vị thiền sư ngoài sự tinh thông về Tam tạng giáo điển Phật giáo, các Ngài còn
thông thuộc chữ Hán; nhờ đó hầu hết các vị đều viết sách, dịch kinh….Tiêu biểu
như Thiền sư Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm (1726- 1798) với tác phẩm
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Đại phương tiện Phật báo ân hiếu nghĩa, Địa Tạng Bồ tát bản nguyện kinh yếu
giải, ngài Toàn Nhật Quang Đài (1757- 1834) với các tác phẩm Hứa Sử truyện
vãn,Tống Vương truyện, Lục Tổ truyện diễn ca, Xuất gia tối lạc tỉnh thế tu hành
vãn, đặc biệt tác phẩm Tam giáo nguyên lưu ký do Ngài trước tác, chính là sự
mô tả rất chân thật tinh thần tương quan, dung hợp của Phật- Nho trong con
người của vị Thiền sư: Ta xưa cũng dự Nho gia/Mười hai tuổi học đến ba như
rày/Hỏi thăm năm bảy ông thầy/Không ai tỏ đặng tánh trời huyền môn/Tông
nguyên uẩn áo thánh nhân/Cũng là chân lạc hạo nhiên để truyền/Sau ta học
phép thiền/Thuở ba mươi tuổi vậy liền xuất gia(4).

Bên cạnh đó chúng ta thấy sự dung hòa tư tưởng giữa Phật- Nho còn được thể
hiện qua lối kiến trúc thờ tự trong các ngôi chùa, tự viện thuộc môn phái của
Lâm Tế Chúc Thánh. Cụ thể như chùa Diệu Giác ở Quảng Ngãi, ngoài gian chính
ở giữa thờ đức Phật A Di Đà đang ngồi thiền định,bên phải là Đại Thế Chí, bên
trái là tượng Quan Âm Bồ Tát. Có một án thờ Đức Khổng Tử, một pho tượng
bằng gỗ, phía hữu thờ Quan Công, Chu Thượng và Quan Bình cùng ngựa xích
thố,… Đó đều là những hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần dung hợp giữa hai tôn
giáo bấy giờ trong quan điểm tư tưởng để hưng thịnh phát triển thiền phái Lâm
Tế Chúc Thánh của các vị Thiền sư.

Tư tưởng Phật giáo bình dân: Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh chú trọng cách
phát triển Phật giáo bình dân đại chúng, được thể hiện rõ nét nhất ở nơi hình
ảnh các vị Thiền sư cùng với cư dân chung tay khai vỡ đất hoang, tạo lập cuộc
sống, tu bổ nhà chùa, hoằng dương Phật pháp, giúp người dân vượt qua khó
khăn hoạn nạn, góp phần ổn định cuộc sống. Cụ thể, một Phật giáo bình dân
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được thực thi trong đời sống cư dân, chẳng câu nệ lễ nghi, hình tướng, bởi Họ
cần trước hết là những bài học về đạo đức làm người, cụ thể, giản dị và sinh
động chứ không phải là sự nghiền ngẫm thiên kinh vạn quyển với vô số triết lý
cao siêu. Và, Phật giáo với đội ngũ các nhà tu hành nhiệt huyết nhập thế một
cách tích cực đã mau chóng đáp ứng điều này. Ở đâu có đất mới được mở ra là
ở đó có chùa mới dựng. Tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh chẳng khác gì lời
ru êm ái đối với một xã hội lầm lũi(5). Và đương nhiên, nhu cầu cần có thầy cầu
an khi đau ốm và cầu siêu khi qua đời là một đòi hỏi bức bách của lưu dân. Tín
ngưỡng Phật giáo đã đáp ứng được nhu cầu ấy và tạo tiền đề để đẩy mạnh hơn
nữa sự phát triển nhanh chóng của nhiểu ngôi chùa lúc bấy giờ(6). Đó đều là sự
thiết lập cần thiết cho sự có mặt của Phật giáo với ý nghĩa đồng hành cùng cư
dân tích cực xây dựng, ổn định đời sống về vật chất lẫn yếu tố nhu cầu tinh
thần trong giai đoạn này. Thiền sư Toàn Nhật trong Hứa Sử truyện vãn, khi mô
tả về cuộc sống xuất gia “thầy sãi” đã dùng những hình ảnh vô cùng gần gũi
đời thường Mà ta thảy thảy bỏ đi/Chịu phần thầy sãi cơ nguy bần hàn/Ăn thời
rau cháo tương dưa/Hằng ngày hành khất thôn hương trong người/Bố thô áo
mới tả tơi/Bạ đâu ở đó như người khất thân(7). Và đương nhiên, với cuộc sống
như thế rõ ràng đã tạo cho Thiền sư Toàn Nhật một cuộc sống có điều kiện để
gần gũi nhân dân, thể nghiệm được những giá trị của cuộc sống tự do mang lại,
chẳng vướng bận lo toan, lòng chỉ hướng và lý hội những ý nghĩa thực thụ của
cuộc sống, mà sau này thơ văn của Ngài trước tác đều ẩn chứa tư tưởng triết lý
đời thường như thế.
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